
Mẫu 05-X 

Phụ lục III  

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND cấp xã cần ban hành mới 
Cơ quan rà soát: UBND phường An Hải 

(Kèm theo Báo cáo số: .... ngày ....tháng …năm 2026 của UBND phường An Hải) 
 

STT 
Tên VB 

đề xuất ban hành mới Căn cứ rà soát 
Dự kiến phạm vi 

điều chỉnh của VB 

Lộ trình 

xây dựng, 

ban hành VB 

Tiêu chí 

rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

1. 

 Nghị quyết Quy định 

kinh phí bảo đảm 

công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý 

văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội 

đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phường 

An Hải  

 - Nghị định số 

289/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 11 năm 

2025 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành 

Nghị quyết số 

197/2025/QH15 ngày 

17 tháng 5 năm 2025 

của Quốc hội về một 

số cơ chế, chính sách 

đặc biệt tạo đột phá 

trong xây dựng và tổ 

chức thi hành pháp 

luật; 

- Nghị quyết số 

39/2026/NQ-HĐND 

ngày 29 tháng 5 năm 

2026 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà 

Nẵng Quy định kinh 

phí bảo đảm công tác 

xây dựng, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và 

Nghị quyết này quy định 

một số nội dung về kinh 

phí bảo đảm công tác xây 

dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản 

quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân phường An 

Hải  

Năm 2026 2 Quy định chi tiết 

nội dung được 

giao 
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STT 
Tên VB 

đề xuất ban hành mới Căn cứ rà soát 
Dự kiến phạm vi 

điều chỉnh của VB 

Lộ trình 

xây dựng, 

ban hành VB 

Tiêu chí 

rà soát 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân và 

Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Đà 

Nẵng 

2. 

 Nghị quyết quy định 

một số nội dung, mức 

chi tổ chức các giải 

thi đấu thể thao trên 

địa bàn phường An 

Hải 

Nghị quyết số 

42/2026/NQ-HĐND 

ngày 29/5/2026 Quy 

định một số nội dung, 

mức chi tổ chức các 

giải thi đấu thể thao 

trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng  

Nghị quyết này quy định 

một số nội dung, mức chi 

tổ chức các giải thi đấu thể 

thao trên địa bàn phường 

An Hải bao gồm: Đại hội 

thể dục thể thao; Hội thao; 

Hội thi thể dục thể thao 

trong nhà trường; Giải thi 

đấu từng môn thể thao.  

Năm 2026 2 Quy định chi tiết 

nội dung được 

giao 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

1. 

 Quyết định ban hành 

Quy chế thực hiện 

dân chủ trên địa bàn 

phường An Hải 

Luật Thực hiện dân chủ 

ở cơ sở  

Ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trên địa bàn 

phường An Hải theo quy 

định tại điểm c, khoản 2, 

Điều 35 Luật Thực hiện 

dân chủ ở cơ sở số 

10/2022/QH15 

2027 2 Quy định chi tiết 

nội dung được 

giao 

2.          

Tổng số: 03 văn bản 
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CÁC THÔNG TIN ĐIỀN TRONG DANH MỤC: 

- Cơ quan rà soát: Điền tên của cơ quan rà soát. (Ví dụ: UBND phường Thanh Liệt). 

- Cột (2): Điền tên VBQPPL đề xuất ban hành mới.  

- Cột (3): Điền căn cứ rà soát theo Mục VI.3 Hướng dẫn, trong đó cần ghi rõ thông tin về tên văn bản, tài liệu là căn cứ rà soát 

(nếu có). 

- Cột (4): Điền dự kiến phạm vi điều chỉnh của văn bản. 

- Cột (5): Điền dự kiến lộ trình xây dựng, ban hành văn bản. 

- Cột (6): Điền tiêu chí rà soát. (Ví dụ: Tiêu chí 2; Tiêu chí 5) tương ứng với căn cứ rà soát và văn bản đề xuất ban hành mới. 
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